
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về 

việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nƣớc 

 

Thực hiện Văn bản số 418/SNN-TCCB ngày 08/3/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ. 

Chi cục Kiểm lâm báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, như sau: 

1. Tập trung nâng cao năng lực tổ chức, thực thi chính sách, pháp luật để giải 

quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc của ngƣời dân, doanh nghiệp; nâng cao trách 

nhiệm giải trình, tính minh bạch, công khai với ngƣời dân và với cơ quan cấp trên 

trong thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật và cơ quan nhà nƣớc cấp 

trên trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã đƣợc phân cấp, phân quyền theo 

quy định của pháp luật:  

1.1. Tập trung nâng cao năng lực tổ chức, thực thi chính sách, pháp luật để giải 

quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc của ngƣời dân, doanh nghiệp:  

1.1.1. Thực hiện chủ trư ng  ch nh s ch của  ảng v  ph p lu t của nh  nư c  nhiệm vụ 

c ng t c của c  quan: 

- Về c ng t c gi o dục ch nh trị tư tưởng cho công chức đã đư c Chi b   lãnh đ o v  

C ng đo n c  sở Chi cục Kiểm lâm ch  tr ng th ng qua c c k  h p t i đ n vị  c c l p h c 

t p qu n triệt nghị quyết do  ảng ủy v  C ng đo n ng nh N ng nghiệp và Phát triển nông 

thôn t  chức  đảm bảo về thời gian  số lư ng và chất lư ng h c t p hiệu quả; 

- Về h c t p v  l m theo tấm gư ng đ o đức  ồ Ch  Minh: to n b  công chức C  quan 

Chi cục Kiểm lâm đư c nghiên cứu c c b i viết n i dung về h c t p  l m theo tư tưởng  đ o 

đức  phong c ch  ồ Ch  Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ng y 15/5/2016 của B  

Ch nh trị;  

- C ng t c chuyên m n thu c c c l nh vực: Thanh tra pháp chế  Quản l  bảo vệ rừng và 

Bảo tồn thiên nhiên  Hành ch nh t ng h p  T  chức, tuyên truyền và Xây dựng lực lư ng  Sử 

dụng và Phát triển rừng đư c lãnh đ o Chi cục Kiểm lâm bố tr , sắp xếp c  bản phù h p v i  

sở trường, trình đ  chuyên m n v  đủ c c điều kiện theo quy định. Kết quả thực hiện qua 

kiểm điểm đ nh gi  đ t hiệu quả v  đ ng quy định ph p lu t;  

- Các ph ng chuyên m n c  sự phối h p tốt v i c c đ n vị  sở, ban  ng nh trong công 

tác quản lý bảo vệ rừng v  thực hiện c ng vụ theo tinh thần chỉ đ o của Tỉnh uỷ  UBND tỉnh 

v  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo vệ v  ph t triển rừng; 

- C  quan thực hiện chế đ  giao ban định k  2 tuần/lần nhằm t ng h p kết quả thực 

hiện c ng t c chuyên m n của c c phòng, đ i để lãnh đ o Chi cục kịp thời chỉ đ o giải pháp 

những vư ng mắc  kh  khăn v  giải quyết những tồn t i; chỉ đ o những c ng việc ph t sinh 

để chủ đ ng xử l  kịp thời. 

SỞ NÔNG NG IỆP VÀ PTNT  

TỈN  LÂM  ỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

Số: 54/BC-KL Lâm Đồng, ngày 15 tháng 3 năm 2022 
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- Về thực hiện n i quy c  quan: 

+ To n b  công chức trong đ n vị thực hiện nghiêm t c n i quy của c  quan đảm bảo 

thời lư ng ng y, giờ l m việc theo nhiệm vụ  chức tr ch đư c giao theo quy định. Trong 

năm 2021 và 03 tháng đầu năm 2022 kh ng c  công chức nào vi ph m n i quy c  quan phải 

bị kỷ lu t;  

+ Thực hiện chế đ  trực c  quan v o những ng y nghỉ  ng y lễ  tết theo lịch phân công, 

hầu hết công chức Chi cục Kiểm lâm đã thể hiện đư c   thức tr ch nhiệm về giữ an ninh tr t 

tự  an to n trong c  quan  đảm bảo t i sản của c ng  kh ng để xảy ra mất m t t i sản c  

quan. 

1.1.2. R  so t  thống kê c c ch nh s ch hiện c : 

Cho đến nay  ch ng ta đã c  nhiều văn bản quy ph m pháp lu t về c c chính sách lâm 

nghiệp nhưng nhìn chung  c  thể thấy l  t nh chất đồng b   liên kết v  mức đ  t c đ ng của 

hệ thống ch nh s ch n y chưa c  thể thu h t cao sự tham gia của nhân dân vào công tác lâm 

nghiệp v  l i  ch của những người tham gia v o c c ho t đ ng lâm nghiệp bền vững chưa c  

sức khuyến kh ch v  sức thu h t cao. 

Vì v y  để ph t triển v  xã h i h a lâm nghiệp  cần đẩy m nh r  so t  nghiên cứu  ho n 

thiện hệ thống ch nh s ch lâm nghiệp hiện h nh để phục vụ cho mục tiêu ph t triển lâm 

nghiệp xã h i ở những ch nh s ch thu c l nh vực đư c giao (theo biểu 1 đính kèm) như sau: 

a) Ch nh s ch bảo đảm cho đồng b o dân t c thiểu số  c ng đồng dân cư sinh sống phụ 

thu c v o rừng thực hiện theo quy định t i Nghị định số 75/2015/N -CP ngày 09 tháng 9 

năm 2015 của Ch nh phủ về ch nh s ch bảo vệ v  ph t triển rừng gắn v i ch nh s ch giảm 

nghèo bền vững v  hỗ tr  đồng b o dân t c; 

b) Kho n bảo vệ v  ph t triển rừng cho h  gia đình  c  nhân  c ng đồng dân cư theo 

quy định t i Nghị định số 168/2016/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ch nh phủ quy 

định về kho n rừng  vườn cây v  diện t ch mặt nư c trong c c Ban quản l  rừng đặc dụng  

rừng ph ng h  v  C ng ty tr ch nhiệm hữu h n m t th nh viên n ng  lâm nghiệp Nh  nư c; 

c) Ch nh s ch ph t triển chế biến lâm sản v  thị trường lâm sản thực hiện theo quy định 

t i Nghị định số 55/2015/N -CP ng y 09 th ng 6 năm 2015 của Ch nh phủ về chính sách tín 

dụng phục vụ ph t triển n ng nghiệp  n ng th n; Nghị định số 57/2018/N -CP ngày 17 

th ng 4 năm 2018 của Ch nh phủ về ch nh s ch khuyến kh ch doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp  n ng th n; 

d) Ch nh s ch đầu tư ph t triển rừng đặc dụng giai đo n 2011 - 2020 theo Quyết định 

số 24/2012/Q -TTg ngày 01 th ng 6 năm 2012 của Thủ tư ng Ch nh phủ về ch nh s ch đầu 

tư ph t triển rừng đặc dụng giai đo n 2011 - 2020; 

đ) Ch nh s ch tăng cường c ng t c bảo vệ rừng thực hiện theo Quyết định số 

07/2012/Q -TTg ng y 08 th ng 02 năm 2012 của Thủ tư ng Ch nh phủ  trừ c c khoản 2  3  

4 v  5  iều 3 của Quyết định n y; 

e) Ch nh s ch bảo vệ  ph t triển rừng v  đầu tư kết cấu h  tầng  giao nhiệm vụ c ng  ch 

đối v i c c c ng ty n ng lâm nghiệp thực hiện theo Quyết định số 38/2016/Q -TTg ngày 14 

th ng 9 năm 2016 của Thủ tư ng Ch nh phủ; 

f)  ối v i diện t ch rừng tự nhiên của c c c ng ty lâm nghiệp đ ng cửa rừng đư c ngân 

s ch nh  nư c hỗ tr  kinh ph  để bảo vệ. Mức hỗ tr   p dụng quy định t i khoản 3  iều 6 

Quyết định số 38/2016/Q -TTg ng y 14 th ng 9 năm 2016 của Thủ tư ng Ch nh phủ ban 

h nh m t số ch nh s ch bảo vệ  ph t triển rừng v  đầu tư kết cấu h  tầng  giao nhiệm vụ 

c ng  ch đối v i c c c ng ty n ng  lâm nghiệp. 

1.1.3.  ề xuất  xây dựng c c c  chế  ch nh s ch m i: 
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Thực hiện Quyết định số 1836/Q -UBND ngày 25/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc tăng cường c ng t c quản l  bảo vệ rừng  ngăn chặn tình tr ng ph  rừng  lấn chiếm đất 

lâm nghiệp; kh i phục v  ph t triển rừng tỉnh Lâm  ồng  giai đo n 2020-2025  định hư ng 

đến năm 2030. 

Chi cục Kiểm lâm tham mưu  đề xuất xây dựng c c c  chế  chính s ch m i như sau: 

(1) Quy trình giải tỏa v  trồng l i rừng sau giải tỏa; c  chế t i ch nh đặc thù cho c ng 

t c trồng rừng sau giải tỏa phù h p v i thực tiễn triển khai thực hiện t i c c địa phư ng; 

 (2) Quyết định thay thế Quyết định số 102/2004/Q -UB ng y 21/6/2004 của UBND 

tỉnh quy định về xử l  tr ch nhiệm đối v i chủ rừng  kiểm lâm  ban lâm nghiệp cấp xã để 

phù h p quy định của Lu t Lâm nghiệp;  

(3) Quy chế phối h p trong quản l   gi m s t  kiểm tra v  xử l  vi ph m ph  rừng  lấn 

chiếm rừng v  đất lâm nghiệp giữa ch nh quyền địa phư ng v i Ngành tài nguyên môi 

trường v  kiểm lâm; 

(4) Ch nh s ch đặc thù về giao  kho n rừng v  đất lâm nghiệp sau khi đã kh i phục 

ph t triển rừng;  

(5) C  chế hưởng l i  chia sẻ l i  ch trồng xen cây lâm nghiệp trên diện t ch đất lâm 

nghiệp đang sản xuất n ng nghiệp  trồng cây c ng nghiệp;  

(6) C  chế hỗ tr  vay vốn cho người dân chuyển đ i c  cấu cây trồng từ sản xuất n ng 

nghiệp sang trồng rừng  trồng xen cây lâm nghiệp;  

(7) C  chế hỗ tr  người cung cấp tin b o tố giác các h nh vi vi ph m Lu t Lâm nghiệp; 

khen thưởng v  kỷ lu t trong c ng t c quản l  bảo vệ v  ph t triển rừng. 

1.2. Nâng cao trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, công khai với ngƣời dân và 

cơ quan nhà nƣớc cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ 

1.2.1. Thực hiện Quy chế dân chủ trong ho t đ ng của c  quan: 

- Về tr ch nhiệm của Thủ trưởng c  quan: 

+ Th ng qua c c đ t sinh ho t chi b  h ng th ng  v  định k  h p giao ban  Chi cục 

trưởng c  những đ nh gi  kết quả thực hiện nhiệm vụ của c c Ph ng chuyên môn; lắng nghe 

  kiến đ ng g p của công chức để đề ra c c giải ph p  kế ho ch chỉ đ o thực hiện; 

+ C ng t c t  chức c n b  đư c thực hiện m t c ch c ng khai c  sự thống nhất giữa 

cấp ủy v  lãnh đ o Chi cục Kiểm lâm;  

+ Chỉ đ o v  kiểm tra việc niêm yết c ng khai về thủ tục h nh ch nh t i c  quan để 

công chức, c ng dân  t  chức biết để tiện liên hệ v  giải quyết c ng việc; 

+ Chỉ đ o và kiểm tra việc thực hiện kê khai t i sản h ng năm, kê khai tài sản, thu nh p 

phục vụ công tác cán b  và niêm yết công khai t i Chi cục Kiểm lâm theo quy định của Nh  

nư c. 

- Về tr ch nhiệm của c ng chức  người lao đ ng: 

Công chức  người lao đ ng trong c  quan chấp h nh tốt c c quy định của Ph p lu t về 

công chức  người lao đ ng; c    thức v  thể hiện tốt vai tr  tr ch nhiệm trong thi h nh 

nhiệm vụ; thực hiện nếp sống văn h a l nh m nh v  kh ng lãng ph  của c ng; thực hiện tiết 

kiệm theo Quy chế chi tiêu n i b   quản l  v  sử dụng t i sản công. 

1.2.2. Thực hiện ch nh s ch đối v i công chức  người lao đ ng: 

Lãnh đ o Chi cục Kiểm lâm lu n quan tâm đến chế đ   ch nh s ch cho công chức  người 

lao đ ng trong to n lực lư ng; chỉ đ o giải quyết chế đ  nghỉ hưu  xét nâng b c lư ng định 

k  v  trư c thời h n  nâng phụ cấp thâm niên nghề  hưởng chế đ  phụ cấp thâm niên nghề 

v  c c chế đ  kh c cho công chức theo quy định; l p thủ tục trình cấp thẩm quyền khen 
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thưởng kịp thời g p phần khuyến kh ch  đ ng viên công chức  người lao đ ng ho n th nh 

nhiệm vụ. Nhìn chung  việc thực hiện chế đ   ch nh s ch lu n đảm bảo đ ng thời h n v  

đ ng quy trình theo quy định. 

1.2.3. Về xử l  đ n thư khiếu n i  tố c o: 

Năm 2021 và 03 tháng đầu năm 2022 t i C  quan Chi cục Kiểm lâm không có công 

chức, người lao đ ng khiếu n i  tố c o v  bị khiếu n i  tố c o. 

Trong qu  trình giải quyết khiếu n i  tố c o của người dân trong l nh vực Lâm nghiệp; 

Chi cục Kiểm lâm lu n đảm bảo t nh kh ch quan  đ ng nguyên tắc  c ng khai  minh b ch 

trong kiểm tra  x c minh n i dung khiếu n i v  c ng khai quyết định giải quyết khiếu n i  

kết lu n n i dung tố c o. Trong giải quyết tố c o lu n giữ b  m t th ng tin v  bảo vệ người 

tố c o.  

1.3. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật và cơ quan nhà nƣớc cấp trên trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã đƣợc phân cấp, phân quyền theo quy định của 

pháp luật  

Chi cục Kiểm lâm thực hiện đúng chức năng  nhiệm vụ theo Quyết định số 1559/Q -

UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh về th nh l p v  quy định c  cấu t  chức  b  m y của 

Chi cục Kiểm lâm trực thu c Sở N ng nghiệp v  Ph t triển n ng th n tỉnh Lâm  ồng; 

Quyết định số 1292/Q -SNN ngày 18/10/2016 của Sở N ng nghiệp v  Ph t triển n ng th n 

về việc quy định chức năng  nhiệm vụ  quyền h n v  c  cấu t  chức của c c ph ng chuyên 

m n  đ n vị trực thu c  Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm  ồng; chịu trách nhiệm trư c pháp lu t 

và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện các nhiệm vụ  quyền h n 

đư c phân cấp  phân quyền theo quy định của pháp lu t. 

2. Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, từ đó xác định 

cụ thể các nội dung sau: 

2.1. Xác định cụ thể vị trí việc làm, bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm: 

Căn cứ quy định về nhiệm vụ  quyền h n của Kiểm lâm cấp tỉnh  cấp huyện t i  iều 4 

và  iều 5 Nghị định số 01/2019/N -CP ngày 01/01/2019 của Ch nh phủ về kiểm lâm v  lực 

lư ng chuyên tr ch bảo vệ rừng. Sau khi tiến h nh r  so t Chi cục Kiểm lâm b o c o kết quả 

đư c thể hiện cụ thể trong c c phụ biểu sau: 

(1) Danh mục vị tr  việc l m v  bản m  tả c ng việc; 

(2) Khung năng lực vị tr  việc l m của lực lư ng Kiểm lâm tỉnh Lâm  ồng. 

(Chi tiết theo Biểu 2 và 3) 

2.2. Phƣơng án bố trí biên chế công chức của các phòng chuyên môn, đội kiểm lâm 

cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng, hạt kiểm lâm: 

2.2.1. Bố trí biên chế dự kiến giao năm 2022: T ng số là 282 biên chế (tinh giản biên 

chế h ng năm l  07 biên chế v  nghỉ hưu đúng tu i 06 biên chế). 

Dự kiến r  so t  bố tr  biên chế c c phòng, đ i, h t kiểm lâm phù h p v i đặc điểm địa 

b n quản l : diện t ch quy ho ch đất sản xuất lâm nghiệp (trừ diện t ch do c c vườn quốc gia 

quản l ) v  số xã  phường  thị trấn c  rừng theo Quyết định số 2016/Q -UBND ngày 

09/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Biểu 4: Hiện trạng bố trí biên chế công chức, sắp xếp số lƣợng cấp phó theo chỉ 

tiêu biên chế đƣợc giao năm 2022 
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ST

T 
Đơn vị 

Địa bàn quản lý Biên chế dự kiến năm 2022 

Chênh lệch 

BC so với 

năm 2021 

Diện 

tích 

QHLN 

(ha)  

SL xã, 

phường

, TT có 

rừng 

T ng 

Bố tr  biên chế  

Biên 

chế 

giao 

Tăng

/ 

giảm  

(-) 

Cấp 

trưởng  

Cấp  

phó 

công 

chức 

khôn

g giữ 

chức 

vụ  

   TỔNG CỘNG 499617 123 282 20 40 222 278 4 
 

A Cơ quan CCKL     60 8 16 36 56 4 
 

I  Lãnh đạo Chi cục     3 1 2 0 3 0 
 

II Phòng CMNV     37 5 10 22 35 2  
  Phòng TC TT&XDLL     7 1 2 4 7 0 

 
  Phòng TTPC     8 1 2 5 7 1 

 
  Phòng QLBVR&BTTN     7 1 2 4 7 0 

 
  Phòng SD&PTR     8 1 2 5 7 1 

 
  Phòng HCTH     7 1 2 4 7 0 

 
III Đội KLCĐ&PCCCR      20 2 4 14 18 2  

    i KLC &PCCCR số 1     10 1 2 7 10 0 
 

    i KLC &PCCCR số 2     10 1 2 7 8 2 
 

II Hạt Kiểm lâm 499617 123 222 12 24 186 222 0  
1   t KL    L t 25000 16 18 1 2 15 18 0 

 
2   t KL L c Dư ng 47744 6 18 1 2 14 17 1 

 
3   t KL   n Dư ng 40816 9 19 1 2 16 19 0 

 
4   t KL  ức Tr ng 40131 15 21 1 2 18 21 0 

 
5   t KL Lâm    36544 13 21 1 2 18 21 0 

 
6   t KL  am R ng 65796 8 21 1 2 18 21 0 

 
7   t KL Di Linh 92214 16 24 1 2 21 24 0 

 
8   t KL Bảo Lâm 76377 11 24 1 2 21 24 0 

 
9   t KL Bảo L c 2334 3 9 1 2 7 10 -1 

 
10   t KL     uoai 32547 10 19 1 2 16 19 0 

 
11   t KL    Tẻh 34729 10 19 1 2 15 18 1 

 
12   t KL C t Tiên 5385 6 9 1 2 7 10 -1 

 

2.2.2. Bố tr  biên chế theo định biên t i Quyết định số 07/2012/Q -TTg: 

Theo Quyết định số 2016/Q -UBND ng y 09/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 

 ồng phê duyệt kết quả điều chỉnh quy ho ch đất sản xuất lâm nghiệp v  c  cấu 03 lo i 

rừng tỉnh Lâm  ồng giai đo n 2016-2020  định hư ng đến năm 2030, t ng diện t ch đất quy 

ho ch lâm nghiệp trên to n tỉnh l  596.476 ha  trong đ  thu c tr ch nhiệm quản l  Chi cục 

Kiểm lâm l  499.617 ha (phần c n l i thu c tr ch nhiệm quản l  của c c Vườn quốc gia). 

Căn cứ quy định t i Quyết định số 07/2012/Q -TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tư ng Ch nh 

phủ bình quân cứ 1.000 ha rừng c  01 biên chế kiểm lâm thì Chi cục Kiểm lâm hiện còn 

thiếu 218 biên chế so v i chỉ tiêu biên chế giao năm 2022. 
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Biểu 5: Dự kiến bố trí biên chế công chức thuộc Chi cục Kiểm lâm 

(Theo định biên quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg) 

STT Đơn vị 

Nhu cầu biên chế công chức kiểm lâm theo định biên 

Diện tích 

QHLN 

(đã trừ 

các 

VQG) 

(ha)  

SL xã, 

phƣờng, 

TT có 

rừng 

Tổng 

cộng  

(biên 

chế)  

Bố trí biên chế 

Cấp 

trƣởng  

Cấp 

phó 

 Bộ 

phận 

Văn 

phòng 

Kiểm 

lâm 

địa 

bàn 

  TỔNG CỘNG 499617 123 500 20 39 162 279 

A Cơ quan CCKL     57 8 15 34 0 

I  Lãnh đạo Chi cục     3 1 2 0   

II Phòng CMNV     34 5 9 20 0 

  Phòng TC TT&XDLL     5 1 1 3   

  Phòng TTPC     7 1 2 4   

  
Phòng 

QLBVR&BTTN 
    7 1 2 4   

  Phòng SD&PTR     7 1 2 4   

  Phòng HCTH     8 1 2 5   

III Đội Kiểm lâm      20 2 4 14 0 

  
  i KLC &PCCCR 

số 1 
    10 1 2 7   

  
  i KLC &PCCCR 

số 2 
    10 1 2 7   

B Hạt Kiểm lâm 499617 123 443 12 24 128 279 

1   t KL    L t 25000 16 37 1 2 11 23 

2   t KL L c Dư ng 47744 6 34 1 2 11 20 

3   t KL   n Dư ng 40816 9 37 1 2 11 23 

4   t KL  ức Tr ng 40131 15 42 1 2 11 28 

5   t KL Lâm    36544 13 37 1 2 11 23 

6   t KL  am R ng 65796 8 45 1 2 11 31 

7   t KL Di Linh 92214 16 54 1 2 11 40 

8   t KL Bảo Lâm 76377 11 50 1 2 11 36 

9   t KL Bảo L c 2334 3 15 1 2 9 3 

10   t KL     uoai 32547 10 35 1 2 11 21 

11   t KL    Tẻh 34729 10 38 1 2 11 24 

12   t KL Cát Tiên 5385 6 18 1 2 9 6 

2.3. Biên chế kiểm lâm và việc thực hiện tinh giản biên chế tại đơn vị: 

2.3.1. Thực tr ng về số lư ng v  chất lư ng đ i ngũ kiểm lâm: 

Năm 2015, Chi cục Kiểm lâm đư c giao 323 biên chế (đã t nh biên chế của Chi 

cục Lâm nghiệp cũ)  đến nay (năm 2022) Chi cục Kiểm đư c giao là 282 biên chế và 02 

h p đồng lao đ ng theo Nghị định số 68/2000/N -CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.  

T nh đến 10/3/2022  t ng số c ng chức hiện c  l  232 người (c  202 nam; 30 nữ)  

trong đ : 

- Về đ  tu i: dư i 30 tu i: 10 người; từ 31 tu i đến dư i 40 tu i: 85 người; từ 41 

tu i đến dư i 50 tu i: 68 người; từ 51 tu i đến dư i 55 tu i: 34 người; từ 56 tu i trở lên: 
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35 người. 

- Về trình đ  chuyên môn: trình đ  th c sỹ: 29 người; đ i h c: 140 người; cao 

đẳng: 03 người; trung cấp: 59 người; s  cấp: 01 người. 

-  ã đư c đ o t o về l  lu n ch nh trị: Cao cấp: 13 người; Cử nhân: 02 người; 

Trung cấp: 64 người. 

-  ã đư c bồi dưỡng kiến thức quản l  nh  nư c: Kiểm lâm viên ch nh hoặc tư ng 

tư ng: 102 người; Kiểm lâm viên hoặc tư ng đư ng: 68 người; Kiểm lâm viên trung cấp: 

19 người. 

2.3.2. Tình hình thực hiện tinh giản biên chế v  giải quyết chế đ  nghỉ hưu, nghỉ 

thôi việc trong lực lư ng Kiểm lâm 

Thực hiện Nghị định số 108/2014/N -CP ngày 20/11/2014 của Ch nh phủ về tinh 

giản biên chế; Th ng tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của B  

trưởng: B  N i vụ v  B  T i ch nh hư ng dẫn m t số điều của Nghị định 108/2014/N -

CP ngày 20/11/2014 của Ch nh phủ v  c c văn bản điều chỉnh  hư ng dẫn c  liên quan; 

năm 2015  Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm  ồng đã xây dựng đề  n tinh giản biên chế (giai 

đo n 2015-2021) v i t ng số lư ng tinh giản l  30 biên chế (chiếm tỷ lệ 10%).  

Kết quả: từ năm 2015 đến hết th ng 3/2022) đã c  39 c ng chức đư c giải quyết 

nghỉ tinh giản biên chế theo đ ng quy định, giải quyết chế đ  nghỉ hưu theo quy định đối 

v i 49 công chức v  nghỉ th i việc 02 c ng chức. cụ thể như sau: 

STT Thời gian 
Nghỉ 108 

(ngƣời) 

Nghỉ hƣu 

(ngƣời) 
Thôi việc (ngƣời) 

1 2015 14 7 0 

2 2016 3 8 0 

3 2017 1 9 0 

4 2018 4 11 1 

5 2019 7 9 1 

6 2020 2 5 0 

7 2021 6 8 0 

8 3/2022 2 0 0 

Tổng cộng 39 57 2 

3. Rà soát, tham mƣu Sở trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung: 

3.1. Phân quyền theo ngành, lĩnh vực lâm nghiệp: kh ng c  đề xuất. 

3.2. Phân cấp theo ngành, lĩnh vực: không c  đề xuất. 

3.3. Giải pháp thực hiện phân cấp, phân quyền trong từng ngành, lĩnh vực: 
không c  đề xuất. 

3.4. Đề xuất nội dung định hƣớng phân cấp và các văn bản quy phạm pháp 

luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới: 

a) Các lu t, pháp lệnh  nghị quyết của Quốc h i  Ủy ban Thường vụ Quốc h i: 

không có. 

b) Nghị định của Ch nh phủ; Quyết định của Thủ tư ng Ch nh phủ: 

 ề nghị sửa đ i  b  sung Quyết định số 07/2012/Q -TTg ngày 08/02/2012 của 
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Thủ tư ng Ch nh phủ ban h nh m t số ch nh s ch tăng cường c ng t c bảo vệ rừng. 

trong đ  c  n i dung phân cấp tr ch nhiệm quản l  nh  nư c về rừng v  đất lâm nghiệp 

đối v i Ủy ban nhân dân c c cấp. L  do sửa đ i  b  sung: Quyết định số 07/2012/Q -

TTg căn cứ “Lu t Bảo vệ v  Ph t triển rừng ng y 03 th ng 12 năm 2004; căn cứ Nghị 

định số 23/2006/N -CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Ch nh phủ về thi h nh Lu t Bảo 

vệ và Phát triển rừng”; hiện nay c c căn cứ trên đã hết hiệu lực  đư c thay thế bằng Lu t 

Lâm nghiệp v  Nghị định số 156/2018/N -CP ngày 16/11/2018 của Ch nh phủ hư ng 

dẫn chi tiết thi hành m t số điều của Lu t Lâm nghiệp. 

c) Th ng tư của B  trưởng: 

 ề nghị sửa đ i thay thế Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 

ng y 25/3/2015 của B  trưởng: B  N ng nghiệp v  Ph t triển n ng th n v  B  N i vụ  

hư ng dẫn chức năng, nhiệm vụ  quyền h n v  c  cấu t  chức của c  quan chuyên m n 

về n ng nghiệp v  ph t triển n ng th n. Lý do m t số chức năng  nhiệm vụ  quyền h n 

không còn phù h p đã đư c quy định t i Nghị định số 01/2019/N -CP ngày 01/01/2019 

của Ch nh phủ về Kiểm lâm v  Lực lư ng bảo vệ rừng chuyên trách. 

d) Quyết định của UBND tỉnh: 

 ề nghị sửa đ i thay thế: 

- Quyết định số 24/2016/Q -UBND ng y 28/3/2016 của UBND tỉnh về quy định 

chức năng  nhiệm vụ  quyền h n v  c  cấu t  chức của Sở N ng nghiệp v  Phát triển 

nông thôn; 

- Quyết định số 1559/Q -UBND 14/7/2016 của UBND tỉnh về th nh l p v  quy 

định c  cấu t  chức  b  m y của Chi cục Kiểm lâm trực thu c Sở N ng nghiệp v  Phát 

triển n ng th n tỉnh Lâm  ồng; 

e) Quyết định của Sở N ng nghiệp v  Phát triển nông thôn: 

- Quyết định số 1292/Q -SNN ng y 18/10/2016 của Sở N ng nghiệp v  Ph t triển 

nông thôn về việc quy định chức năng  nhiệm vụ  quyền h n v  c  cấu t  chức của c c 

phòng chuyên m n  đ n vị trực thu c Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm  ồng; 

f) Quyết định của Chi cục Kiểm lâm: 

Trên c  sở căn cứ c c quyết định đã sửa đ i  b  sung của UBND tỉnh v  Sở Nông 

nghiệp v  Phát triển nông thôn  Chi cục Kiểm lâm sẽ ban h nh quyết định thay thế Quyết 

định số 87/Q -KL ngày 27/12/2016 quy định chức năng  nhiệm vụ  quyền h n của c c 

b  ph n giúp việc h t kiểm lâm, đ i kiểm lâm c  đ ng v  phòng ch y  chữa ch y rừng và 

Kiểm lâm địa bàn. 

4. Kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện việc 

phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nƣớc tại Chi cục Kiểm lâm: 

4.1. Về công tác chỉ đạo, điều hành: 

 ư c sự quan tâm  chỉ đ o điều h nh của Sở N ng nghiệp v  Phát triển nông thôn; 

theo chức năng  nhiệm vụ  l nh vực  ph m vi quản l  v  phân cấp về l nh vực lâm nghiệp, 

Chi cục Kiểm lâm Lâm  ồng đã chủ đ ng t  chức triển khai  xây dựng c c kế ho ch 

thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ng y 24/6/2020 của Ch nh phủ về đẩy m nh phân cấp 

quản lý nhà nư c theo ng nh  l nh vực. Cụ thể, Chi cục Kiểm lâm đã t ch cực tham mưu 

xây dựng kế ho ch tuyên truyền  triển khai: 

- Th ng tư số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ng y 25/3/2015 của B  trưởng: B  

N ng nghiệp v  Ph t triển n ng th n v  B  N i vụ hư ng dẫn chức năng  nhiệm vụ  
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quyền h n v  c  cấu t  chức của c  quan chuyên m n Về n ng nghiệp v  Ph t triển n ng 

thôn; các văn bản chỉ đ o của  UBND tỉnh v  của Sở N ng nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

- Th ng tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của B  N ng nghiệp và 

Ph t triển n ng th n hư ng dẫn nhiệm vụ c c Chi cục v  c c t  chức sự nghiệp trực 

thu c Sở N ng nghiệp v  Ph t triển nông thôn; 

- Quyết định số 24/2016/Q -UBND ng y 28/3/2016 của UBND tỉnh về quy định 

chức năng  nhiệm vụ  quyền h n v  c  cấu t  chức của Sở N ng nghiệp v  Ph t triển 

nông thôn; 

- Quyết định số 1559/Q -UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh về thành l p v  

quy định c  cấu t  chức  b  m y của Chi cục Kiểm lâm trực thu c Sở N ng nghiệp v  

Ph t triển n ng th n tỉnh Lâm  ồng; 

- Quyết định số 1597/Q -UBND ng y 20/7/2017 của UBND tỉnh về việc chuyển 

giao nhiệm vụ tham mưu  gi p Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý 

nhà nư c ở địa phư ng về l nh vực lâm nghiệp từ h t kiểm lâm sang phòng nông nghiệp 

và phát triển n ng thôn (hoặc phòng kinh tế); 

- Quyết định số 1292/Q -SNN ngày 18/10/2016 của Sở N ng nghiệp v  Ph t triển 

nông thôn về việc quy định chức năng  nhiệm vụ  quyền h n và c  cấu t  chức của c c 

ph ng chuyên m n  đ n vị trực thu c  Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm  ồng; 

- Quyết định số 87/Q -KL ngày 27/12/2016 của Chi cục Kiểm lâm về việc quy 

định chức năng  nhiệm vụ  quyền h n của c c b  ph n giúp việc h t kiểm lâm, đ i kiểm 

lâm c  đ ng v  phòng ch y  chữa ch y rừng và kiểm lâm địa b n; 

- Nghị định số 01/2019/N -CP ngày 01/01/2019 của Ch nh phủ về Kiểm lâm v  

Lực lư ng bảo vệ rừng chuyên tr ch. 

4.2. Về tổ chức triển khai thực hiện: 

4.2.1. Kết quả đ t đư c: 

a) Phân cấp cho c  quan cấp tỉnh: 

-  ối v i Sở N ng nghiệp v  Ph t triển n ng th n: UBND tỉnh đã quy định rõ chức 

năng  nhiệm vụ  quyền h n v  c  cấu t  chức của theo Quyết định số 24/2016/Q -

UBND ngày 28/3/2016. 

-  ối v i Chi cục Kiểm lâm: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1559/Q -

UBND ngày 14/7/2016 về th nh l p v  quy định c  cấu t  chức  b  m y của Chi cục 

Kiểm lâm trực thu c Sở N ng nghiệp v  Ph t triển n ng th n tỉnh Lâm  ồng; trong đ : 

+  ã th nh l p Chi cục Kiểm lâm trên c  sở s p nh p v  t  chức l i Chi cục Lâm 

nghiệp v  Chi cục Kiểm Lâm trực thu c Sở N ng nghiệp v  Ph t triển n ng th n. 

+ Quy định rõ c  cấu t  chức của Chi cục Kiểm lâm gồm: lãnh đ o Chi cục; c c 

phòng chuyên môn; 02 đ i kiểm lâm c  đ ng và phòng cháy chữa cháy rừng và các h t 

kiểm lâm trực thu c Chi cục Kiểm lâm. 

- Sở N ng nghiệp v  Ph t triển n ng th n đã ban h nh Quyết định số 1292/Q -

SNN ngày 18/10/2016 quy định cụ thể chức năng  nhiệm vụ  quyền h n  mối quan hệ 

c ng t c của c c ph ng chuyên môn, h t kiểm lâm, đ i kiểm lâm c  đ ng và phòng cháy 

chữa cháy rừng thu c Chi cục Kiểm lâm theo quy định của ph p lu t. 

- Chi cục Kiểm lâm đã ban h nh Quyết định số 87/Q -KL ngày 27/12/2016 quy 

định chức năng  nhiệm vụ  quyền h n của c c b  ph n gi p việc h t kiểm lâm, đ i kiểm 
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lâm c  đ ng v  phòng cháy chữa, ch y rừng và kiểm lâm địa b n. 

Từ c c quyết định trên cho thấy trên địa b n tỉnh Lâm  ồng: UBND tỉnh; Sở N i 

vụ; Sở N ng nghiệp v  Phát triển nông thôn; Chi cục Kiểm lâm đã kịp thời triển khai các 

văn bản phân cấp của Ch nh phủ, B  N i vụ v  B  N ng nghiệp và Phát triển nông thôn 

về l nh vực lâm nghiệp  g p phần ho n th nh tốt nhiệm vụ đư c giao của từng c  quan  

đ n vị trong giai đo n 2016-2022.  

b) Phân cấp cho c  quan cấp huyện: 

Thực hiện Quyết định số 1597/Q -UBND, ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh về việc 

chuyển giao nhiệm vụ tham mưu  gi p Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng 

quản l  nh  nư c ở địa phư ng về l nh vực lâm nghiệp từ h t kiểm lâm sang phòng nông 

nghiệp v  phát triển n ng th n (hoặc Ph ng Kinh tế). Kết quả: Chi cục Kiểm lâm đã tiến 

hành bàn giao nhiệm vụ v  biên chế từ 12 h t kiểm lâm sang 12 Ph ng N ng nghiệp và 

Ph t triển n ng th n (hoặc Ph ng Kinh tế); h ng năm, Chi cục Kiểm lâm tham mưu Sở 

N ng nghiệp v  Phát triển nông thôn xây dựng kế ho ch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đã 

phân cấp, bàn giao về l nh vực lâm nghiệp cho địa phư ng cấp huyện như sau: 

(1) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình c  quan nh  nư c c  thẩm quyền ban 

h nh văn bản quy ph m ph p lu t về lâm nghiệp  quyết định chư ng trình  dự  n ph t 

triển lâm nghiệp bền vững t i địa phư ng; 

(2) T  chức thực hiện văn bản quy ph m ph p lu t về lâm nghiệp  chư ng trình  dự 

 n ph t triển lâm nghiệp bền vững t i địa phư ng; 

(3) T  chức thực hiện việc phân lo i rừng  phân định ranh gi i c c lo i rừng t i địa 

phư ng theo quy định của ph p lu t; 

(4) Giao rừng  cho thuê rừng  chuyển mục đ ch sử dụng rừng sang mục đ ch khác, 

thu hồi rừng đối v i h  gia đình  c  nhân  c ng đồng dân cư; l p hồ s  quản l  rừng; t  

chức trồng rừng thay thế; 

(5) T  chức thực hiện điều tra rừng  kiểm kê rừng  theo dõi diễn biến rừng t i địa 

phư ng; 

(6) T  chức quản l   bảo vệ rừng  bảo tồn đa d ng sinh h c rừng  ph ng ch y v  

chữa cháy rừng; 

(7) Tuyên truyền  ph  biến  gi o dục ph p lu t về lâm nghiệp t i địa phư ng; 

(8) Chỉ đ o Ủy ban nhân dân cấp xã l p dự  n giao đất  giao rừng đối v i diện t ch 

rừng chưa giao  chưa cho thuê theo quy định của ph p lu t; 

(9) Thanh tra  kiểm tra  xử l  vi ph m pháp lu t; giải quyết tranh chấp  khiếu n i  tố 

cáo trong l nh vực lâm nghiệp t i địa phư ng theo quy định 

4.2.2.   nh gi  chung: 

a) Ưu điểm: 

- Từ khi đư c b n giao nhiệm vụ quản l  nh  nư c về lâm nghiệp  c c Ph ng N ng 

nghiệp v  Phát triển nông thôn lu n nỗ lực thực hiện c c n i dung quản l  nh  nư c theo 

quy định. Trong qu  trình thực hiện lu n đề cao vai tr  tr ch nhiệm của Sở N ng nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Chi cục Kiểm lâm v  ch nh quyền địa phư ng trong c ng tác 

quản l  rừng v  đất lâm nghiệp. 

- Tinh giảm đư c 01 c  quan tham mưu quản l  nh  nư c về lâm nghiêp (Chi cục 

Lâm nghiệp); tinh giảm 02 phòng chuyên môn và hành chính thu c Chi cục lâm nghiệp; 

tinh giảm m t số vị tr  việc l m thu c Chi cục Lâm nghiệp như trưởng, phó ph ng  văn 
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thư t p vụ, lái xe… 

-  ã chủ đ ng tham mưu UBND tỉnh  UBND cấp huyện ban h nh nhiều văn bản 

chỉ đ o Sở N ng nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm  h t kiểm lâm, phòng 

N ng nghiệp v  Phát triển nông thôn, c c đ n vị chủ rừng  UBND cấp xã thực hiện tốt 

c ng t c quản l  rừng v  đất lâm nghiệp trên địa b n. 

- C ng t c phối h p giữa phòng Nông nghiệp v  Phát triển nông thôn v i   t Kiểm 

lâm v  c c đ n vị liên quan kh c c  bản nhịp nhàng; công t c tham mưu xây dựng kế 

ho ch kiểm tra c ng t c quản l  bảo vệ rừng trên địa b n đư c thực hiện thường xuyên, 

liên tục. 

- C ng t c tuyên truyền v n đ ng nhân dân tham gia bảo vệ rừng tiếp tục đư c duy 

trì  th ng qua nhiều hình thức kh c nhau; g p phần nâng cao ý thức của người dân trong 

việc chấp h nh pháp lu t. 

-  ã tham mưu UBND huyện chỉ đ o h t kiểm lâm, UBND cấp xã v  c c đ n vị 

chủ rừng triển khai đồng b  c c n i dung phư ng án phòng ch y  chữa ch y rừng; t ch 

cực trong c ng t c chữa ch y rừng; vì v y đã h n chế thấp nhất thiệt h i do ch y rừng 

gây ra.   

b) Tồn t i  h n chế: 

Bên c nh những thu n l i nêu trên  trong quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ 

quản l  nh  nư c về lâm nghiệp c n gặp m t số kh  khăn  tồn t i như: 

- Việc s p nh p Chi cục Lâm nghiệp v  Chi cục Kiểm lâm th nh m t c  quan dẫn 

t i qu  tải c ng việc  nhiệm vụ. Do v y  đ i khi m t số c ng việc c n giải quyết  xử l  

trễ h n. 

- Chi cục Kiểm lâm vừa thực hiện chức năng tham mưu quản l  nh  nư c về sử 

dụng ph t triển rừng; đồng thời l i thực hiện chức năng ngăn chặn  ph t hiện v  xử lý các 

h nh vi vi ph m về l nh vực lâm nghiệp nên nhiều khi kh  thực hiện. 

-  ệ thống c c văn bản quy ph m ph p lu t về l nh vực lâm nghiệp nhiều  chưa c  

hư ng dẫn cụ thể; việc giao nhiệm vụ giữa quản l  nh  nư c về l nh vực lâm nghiệp 

chưa rõ r ng giữa h t kiểm lâm và phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nên trong 

quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ c n gặp nhiều kh  khăn, lúng túng. 

-  ến thời điểm hiện nay  hầu hết c c ph ng N ng nghiệp v  Phát triển nông thôn 

chưa tham mưu UBND cấp huyện ban h nh kế ho ch d i h n  kế ho ch 05 năm về c ng 

tác quản l  rừng v  đất lâm nghiệp. 

-  iện nay  hồ s  c c doanh nghiệp thuê đất  thuê rừng; hồ s  giao kho n theo các 

Nghị định số 01  135  168 lưu trữ t i h t kiểm lâm và phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chưa đầy đủ nên kh  khăn trong c ng tác theo dõi  c p nh t th ng tin v  tham 

mưu chỉ đ o  điều h nh. 

- Phần mềm c  sở dữ liệu theo dõi  c p nh t diễn biến rừng v  đất lâm nghiệp c c 

ph ng N ng nghiệp v  Phát triển nông thôn chưa khai th c  sử dụng đư c để phục vụ cho 

công tác tham mưu  b o c o UBND cấp huyện. 

- Theo Quyết định số 1597/Q -UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh c  n i 

dung chuyển giao biên chế  nhân sự nhưng m t số đ n vị chỉ chuyển giao nhân sự chưa 

chuyển giao biên chế (Ph ng N ng nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Lâm); m t 

số đ n vị chuyển giao biên chế chưa chuyển giao nhân sự (Ph ng N ng nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện:     uoai  Di Linh  Lâm        Tẻh). 
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- Tình tr ng vi ph m Lu t Lâm nghiệp vẫn xảy ra t i m t số địa phư ng và diễn 

biến phức t p như t i huyện:  am R ng, L c Dư ng   ức Tr ng  Lâm     Bảo Lâm. 

- Việc kiểm tra  xử l  đối v i c c t  chức  c  nhân nh n kho n  đư c giao kho n 

bảo vệ rừng vi ph m h p đồng  để rừng bị ph   đất lâm nghiệp bị lấn chiếm c n chưa 

đư c c c đ n vị chủ rừng kiểm tra  xử l  nghiêm minh. 

- Các đ n vị chủ rừng chưa t ch cực t  chức trồng l i rừng trên diện t ch đất đã giải 

tỏa  nhằm chống t i lấn chiếm.  

- C ng t c b o c o c n ch m hoặc kh ng b o c o về Chi cục Kiểm lâm theo để 

t ng h p theo dõi theo quy định. 

c) Giải pháp: 

- Phải c  sự quan tâm chỉ đ o quyết liệt của UBND tỉnh v  Sở N ng nghiệp và Phát 

triển nông thôn trong việc chỉ đ o triển khai; 

- Lãnh đ o Chi cục Kiểm lâm v  c c phòng chuyên môn đư c giao nhiệm vụ phải 

chủ đ ng  t ch cực xây dựng kế ho ch v  c c văn bản triển khai thực hiện; 

- Hàng năm phải xây dựng kế ho ch kiểm tra việc thực hiện c c nhiệm vụ đã phân 

cấp  từ đ  c  b o c o đ nh gi  những ưu điểm  c c tồn t i v  nguyên nhân để phát huy 

mặt t ch cực; khắc phục những tồn t i h n chế cho những năm tiếp theo. 

- Phải t ng h p tham mưu  đề xuất c c   kiến của địa phư ng v i cấp thẩm quyền 

nhằm b  sung ho n thiện c c n i dung quy định về phân cấp đư c thiết thực h n.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ; kính báo cáo Sở N ng nghiệp v  Ph t triển n ng th n xem xét./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT; 

- Lưu: VT  XDLL, Thanh (3). 

CHI CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Cƣờng 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 1: RÀ SOÁT CƠ CHẾ CHÍNH, SÁCH SÁCH HỖ TRỢ CHO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 

GIAI ĐOẠN 2021-2025 
(Kèm theo Báo cáo số: 54/BC-KL ngày 15/3/2022 của Chi cục Kiểm lâm) 

 

Số 

TT 

Số văn bản, 

Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

Tên Văn bản Tóm tắt các Nội dung 

chính hỗ trợ 

Thuận lợi, khó khăn, vƣớng 

mắc 

Đề xuất điều 

chỉnh, bổ sung 

1 Số 

75/2015/N -

CP ngày 09 

th ng 9 năm 

2015 

Ch nh phủ Nghị định Ch nh s ch bảo vệ v  ph t 

triển rừng gắn v i ch nh 

s ch giảm nghèo bền vững 

v  hỗ tr  đồng b o dân t c 

Thu n l i cho việc bảo đảm cho 

đồng b o dân t c thiểu số  c ng 

đồng dân cư sinh sống phụ thu c 

vào rừng thực hiện theo quy định 

t i Nghị định. 

Tiếp tục thực hiện 

2 Số 

168/2016/N -

CP ngày 27 

th ng 12 năm 

2016 

Ch nh phủ Nghị định Về kho n rừng  vườn cây 

v  diện t ch mặt nư c 

trong c c Ban quản l  

rừng đặc dụng  rừng 

ph ng h  v  C ng ty tr ch 

nhiệm hữu h n m t th nh 

viên n ng  lâm nghiệp 

Nh  nư c; 

Thu n l i cho việc Kho n bảo vệ 

v  ph t triển rừng cho h  gia đình  

c  nhân  c ng đồng dân cư theo 

quy định t i Nghị định 

Tiếp tục thực hiện 

3 Số 

55/2015/N -

CP ngày 09 

th ng 6 năm 

2015 

Ch nh phủ Nghị định Về ch nh sách tín 

dụng phục vụ ph t triển 

n ng nghiệp  n ng th n; 

 

Thu n l i cho việc ph t triển chế 

biến lâm sản v  thị trường lâm sản 

thực hiện theo quy định t i Nghị 

định. 

Tiếp tục thực hiện 

4 Số 

57/2018/N -

CP ngày 17 

th ng 4 năm 

2018 

Ch nh phủ Nghị định Về ch nh s ch khuyến 

kh ch doanh nghiệp đầu tư 

v o n ng nghiệp  n ng 

thôn; 

 

Thu n l i cho việc ph t triển chế 

biến lâm sản v  thị trường lâm sản 

thực hiện theo quy định t i Nghị 

định. 

Tiếp tục thực hiện 

5 Số 

24/2012/Q -

Thủ tư ng Quyết định Về ch nh s ch đầu tư ph t 

triển rừng đặc dụng giai 

Thu n l i cho đầu tư ph t triển 

rừng đặc dụng. 

Tiếp tục thực hiện 
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TTg ngày 01 

th ng 6 năm 

2012  

đo n 2011 - 2020 

6 Số 

07/2012/Q -

TTg ngày 08 

th ng 02 năm 

2012  

Thủ tư ng Quyết định Ch nh s ch tăng cường 

c ng t c bảo vệ rừng  

-Thu n l i cho c ng t c bảo vệ 

rừng; 

- Kh  khăn: chưa thực hiện đư c 

định mức 1000ha rừng/ 01kiểm 

lâm. 

 ề nghị phân b  

đ ng theo định 

mức 1000ha rừng 

c  01 biên chế 

kiểm lâm. 

7 số 

38/2016/Q -

TTg ngày 14 

tháng 9 năm 

2016  

Thủ tư ng Quyết định Về Ch nh s ch bảo vệ  

ph t triển rừng v  đầu tư 

kết cấu h  tầng  giao 

nhiệm vụ c ng  ch đối v i 

các công ty nông lâm 

nghiệp. 

Thu n l i cho c ng t c  bảo vệ  

ph t triển rừng v  đầu tư kết cấu h  

tầng  giao nhiệm vụ c ng  ch đối 

v i c c c ng ty n ng lâm nghiệp.  

Tiếp tục thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 2. DANH MỤC VÀ BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM  

CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM 
(Kèm theo Báo cáo số: 54/BC-KL ngày 15/3/2022 của Chi cục Kiểm lâm) 

STT Vị trí việc làm 

Ngạch 

công chức 

tối thiểu 

Nhiệm vụ chính trị của vị trí việc làm 

I Vị trí việc làm gắn với  nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 

1 Chi cục Trưởng 
Kiểm lâm 

viên chính  

Lãnh đ o, chỉ đ o điều h nh chung c c mặt ho t đ ng của Chi 

cục Kiểm lâm. 

2 Ph  Chi cục Trưởng 

Kiểm lâm 

viên hoặc 

tư ng 

đư ng 

Gi p Chi cục trưởng quản l  m t số l nh vực c ng việc đư c 

giao. 

3 
Trưởng ph ng thu c 

Chi cục 

Kiểm lâm 

viên hoặc 

tư ng 

đư ng 

Tham mưu v  chịu tr ch nhiệm trư c lãnh đ o Chi cục Kiểm 

lâm về c c nhiệm vụ đư c giao của phòng theo quy định 

4 
  i trưởng thu c Chi 

cục 

Kiểm lâm 

viên hoặc 

tư ng 

đư ng 

Quản l   điều h nh chung c ng việc của   i; theo dõi c ng 

việc  đề xuất lãnh đ o Chi cục giải quyết c ng việc đư c giao. 

Chịu tr ch nhiệm trư c Chi cục trưởng  trư c ph p lu t về 

việc thực hiện chức tr ch  nhiệm vụ  quyền h n đư c giao phụ 

trách. 

5 
  t trưởng thu c Chi 

cục 

Kiểm lâm 

viên hoặc 

tư ng 

đư ng 

Quản l   điều h nh chung c ng việc của   t: theo dõi công 

việc  đề xuất lãnh đ o Chi cục giải quyết c ng việc đư c giao. 

Chịu tr ch nhiệm trư c Chi cục trưởng  trư c ph p lu t về 

việc thực hiện chức tr ch  nhiệm vụ  quyền h n đư c giao phụ 

trách. 

6 
Ph  Trưởng ph ng 

thu c Chi cục 

Kiểm lâm 

viên hoặc 

tư ng 

đư ng 

Gi p Trưởng ph ng thu c Chi cục Kiểm lâm m t số l nh vực 

c ng việc đư c giao. 

7   i ph  thu c Chi cục 

Kiểm lâm 

viên hoặc 

tư ng 

đư ng 

Gi p   i trưởng phụ tr ch  theo dõi  chỉ đ o m t số mặt c ng 

t c  chịu tr ch nhiệm trư c   i trưởng. Chi cục trưởng và 

trư c ph p lu t về nhiệm vụ đư c phân công. 

8   t ph  thu c Chi cục 

Kiểm lâm 

viên hoặc 

tư ng 

đư ng  

Gi p   t trưởng phụ tr ch, theo dõi, chỉ đ o m t số mặt c ng 

t c  chịu tr ch nhiệm trư c   i trưởng. Chi cục trưởng v  

trư c ph p lu t về nhiệm vụ đư c phân công. 

II Vị trí việc làm gắn với nhóm chuyên môn, nghiệp vụ 

1 
T  chức tuyên truyền 

và xây dựng lực lư ng. 

Kiểm lâm 

viên hoặc 

tư ng 

đư ng 

Tham mưu: ho t đ ng của c c t  chức v  biên chế; quản l  

đ i ngũ c ng chức  viên chức theo thẩm quyền phân cấp; 

c ng t c xây dựng lực lư ng; công t c tuyên truyền lu t 

QLBVR. 

2 Hành chính t ng h p. 
Chuyên 

viên Kiểm 
Tham mưu công tác tài chính-hành chính c  quan. 
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lâm viên 

hoặc tư ng 

đư ng 

3 
Quản l  bảo vệ rừng v  

bảo tồn thiên nhiên 

Kiểm lâm 

viên hoặc 

tư ng 

đư ng 

Tham mưu c ng t c quản l  rừng  bảo vệ rừng  PCCCR  bảo 

tồn thiên nhiên, quản l   bảo vệ đ ng v t hoang dã. 

4 
Theo dõi sử dụng v  

ph t triển rừng 

Kiểm lâm 

viên hoặc 

tư ng 

đư ng 

Tham mưu c ng t c sử dụng v  ph t triển rừng; quy ho ch 3 

lo i rừng. 

5 Thanh tra- Ph p chế 
Kiểm lâm 

viên 

Tham mưu thanh tra  kiểm tra  giải quyết khiếu n i tố c o về 

l nh vực lâm nghiệp; tham mưu c ng t c ph p chế c  quan. 

6 

Kiểm lâm 

(Kiểm lâm viên trung 

cấp trở lên) 

Kiểm lâm 

viên trung 

cấp 

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng v  quản 

l  lâm sản; Ph ng ch y chữa ch y rừng t i địa bàn đư c phân 

công. 

III Vị trí việc làm gắn với  nhóm hỗ trợ, phục vụ 

1 Hành ch nh m t cửa C n sự Phụ tr ch m t cửa v  cải c ch h nh ch nh c  quan 

2 C ng nghệ th ng tin 

Chuyên 

viên hoặc 

tư ng 

đư ng 

Tham mưu quản l  về c ng nghệ th ng tin của c  quan 

3 Kế to n 

Kế toán 

viên trung 

cấp 

Tham mưu c ng t c t i ch nh c  quan 

4 Thủ quỹ Nhân viên 
Thực hiện đ ng quy định về tr ch nhiệm về quản l  quỹ tiền 

mặt c  quan 

5 Văn thư-Lưu trữ Nhân viên Tham mưu c ng t c văn thư –Lưu trữ c  quan 

6 Phục vụ  Bảo vệ    
Thực hiện nhiệm vụ vệ sinh c  quan; thực hiện c ng t c bảo 

vệ c  quan 

7 Lái xe   Thực hiện nhiệm vụ l i xe c  quan 
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Biểu 3. KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM 

(Kèm theo Báo cáo số: 54/BC-KL ngày 15/3/2022 của Chi cục Kiểm lâm) 

 

STT 

 

Tên vị trí việc làm 

Năng lực, kỹ 

năng, tiêu 

chuẩn, điều 

kiện 

Nội dung yêu cầu 

I Khung năng lực gắn với  nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành 

 

1- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi cục trƣởng 

Năng lực, kỹ 

năng 

-Năng lực: Chỉ đ o điều h nh v  phối h p ho t đ ng  năng 

lực t p h p  quy tụ;  giải quyết c c vấn đề ph t sinh trong 

thực tế của ngành; tham mưu cấp trên thực hiện nhiệm vụ; t  

chức  chỉ đ o  quản l  ho t đ ng nghiệp vụ; quản l  t  chức  

biên chế  kinh phí  trang bị c  sở v t chất kỹ thu t; bố tr   chỉ 

đ o  kiểm tra c ng chức kiểm lâm; theo dõi diễn biến rừng  

đất lâm nghiệp; PCCCR; kiểm tra việc thực hiện c c phư ng 

 n  quy ho ch  thiết kế kinh doanh rừng  quy trình điều chế  

khai th c; xử l  hoặc trình c  quan c  thẩm quyền xử l  c c 

vụ vi ph m thu c l nh vực QLBVR  quản l  lâm sản. 

- Kỹ năng: Xử l  tình huống; Phân t ch; giao tiếp; phối h p. 

Biết phư ng ph p nghiên cứu  đề xuất triển khai hoặc b  

sung  sửa đ i quy chế quản l   quy trình nghiệp vụ  t ng kết 

cải tiến nghiệp vụ quản l  nắm đư c xu thế ph t triển nghiệp 

vụ trong nư c v  quốc tế; t  chức b  m y ho t đ ng c  quan  

phát triển đ i ngũ công chức; quản l  ho t đ ng c ng chức 

Kiểm lâm; quản l  t i sản  t i ch nh. Sử dụng th nh th o m y 

vi t nh phục vụ cho c ng việc. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

-Chuyên m n:   i h c trở lên chuyên ng nh lâm nghiệp;  

-Trình đ  l  lu n ch nh trị: Cao cấp trở lên; 

-Quản l  nh  nư c: ng ch kiểm lâm viên ch nh hoặc tư ng 

đư ng trở lên;  

- Ngo i ngữ: c  chứng chỉ ngo i ngữ v i trình đ  tư ng 

đư ng b c 2 Khung năng lực ngo i ngữ Việt Nam quy định 

t i th ng tư 01/2014/TT-BDG T ng y 24/01/2014. 

-  o n th nh chư ng trình bồi dưỡng lãnh đ o cấp ph ng v  

tư ng đư ng. 

- Tin h c: c  chứng chỉ tin h c v i trình đ  đ t chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ th ng tin c  bản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năng lực, kỹ 

năng 

- Năng lực: Chỉ đ o điều h nh v  phối h p ho t đ ng, năng 

lực t p h p  quy tụ; tham mưu cấp trên thực hiện nhiệm vụ; 

theo dõi diễn biến rừng  đất lâm nghiệp; PCCCR; kiểm tra 

việc thực hiện c c phư ng  n  quy ho ch  thiết kế kinh doanh 

rừng  quy trình điều chế  khai th c; thay mặt Chi cục trưởng 

điều h nh ho t đ ng c  quan khi đư c Chi cục trưởng ủy 

quyền. 

-Kỹ năng: Tuyên truyền  ph  biến văn bản ph p lu t của 

ng nh; xây dựng và t  chức thực hiện kế ho ch ho t đ ng về 

chuyên m n nghiệp vụ; quản l  ho t đ ng c ng chức Kiểm 
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2- Phó Chi cục trƣởng 
lâm; phối h p  h p t c  liên kết hỗ tr  giữa c c đ n vị v  xã 

h i. Sử dụng th nh th o m y vi t nh phục vụ cho c ng việc. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

-Chuyên môn:   i h c trở lên chuyên ng nh lâm nghiệp;  

-Trình đ  l  lu n ch nh trị: từ Cao cấp trở lên; 

-Quản l  nh  nư c: ng ch kiểm lâm viên ch nh hoặc tư ng 

đư ng trở lên;  

- Ngo i ngữ: c  chứng chỉ ngo i ngữ v i trình đ  tư ng 

đư ng b c 2 Khung năng lực ngo i ngữ Việt Nam quy định 

t i th ng tư 01/2014/TT-BDG T ng y 24/01/2014. 

- Hoàn thành chư ng trình bồi dưỡng lãnh đ o cấp ph ng và 

tư ng đư ng. 

- Tin h c: c  chứng chỉ tin h c v i trình đ  đ t chuẩn kỹ 

năng sử dụng c ng nghệ th ng tin c  bản. 

3- 

 

 

 

 

 

 

 

Trƣởng Phòng thuộc 

Chi cục KL. 

Năng lực, kỹ 

năng 

- Năng lực: Quản l  lãnh đ o v  phối h p ho t đ ng  năng 

lực t p h p  quy tụ; tham mưu cấp trên thực hiện nhiệm vụ; 

kiểm tra việc thực hiện c c phư ng  n  quy ho ch  quy trình 

công tác. 

- Kỹ năng: Xử l  tình huống; phân tích; giao tiếp; phối h p; 

so n thảo văn bản; sử dụng th nh th o m y vi t nh và các 

trang thiết bị văn ph ng phục vụ cho c ng t c. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

-Chuyên m n:   i h c trở lên chuyên ng nh lâm nghiệp;  

-Trình đ  l  lu n ch nh trị: từ trung cấp trở lên; 

-Quản l  nh  nư c: ng ch kiểm lâm viên hoặc tư ng đư ng 

trở lên;  

- Ngo i ngữ: có chứng chỉ ngo i ngữ v i trình đ  tư ng 

đư ng b c 2 Khung năng lực ngo i ngữ Việt Nam quy định 

t i th ng tư 01/2014/TT-BDG T ng y 24/01/2014 hoặc c  

chưng chỉ tiếng dân t c. 

-  o n th nh chư ng trình bồi dưỡng lãnh đ o cấp ph ng. 

- Tin h c: c  chứng chỉ tin h c v i trình đ  đ t chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ th ng tin c  bản. 

 

4- 

 

 

 

Phó Trƣởng Phòng 

thuộc Chi cục KL. 

Năng lực, kỹ 

năng 

- Năng lực: Quản l  lãnh đ o v  phối h p ho t đ ng  thay 

mặt cấp trưởng điều h nh ho t đ ng c  quan khi đư c cấp 

trưởng ủy quyền; c  năng lực t p h p  quy tụ; tham mưu cấp 

trên thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra việc thực hiện c c phư ng 

 n  quy ho ch   quy trình công tác. 

-Kỹ năng: Xử l  tình huống; phân t ch; giao tiếp; phối h p; 

so n thảo văn bản; sử dụng th nh th o m y vi tính và các 

trang thiết bị văn ph ng phục vụ cho c ng tác. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

-Chuyên m n:   i h c trở lên chuyên ng nh lâm nghiệp;  

-Trình đ  l  lu n ch nh trị: từ trung cấp trở lên; 

-Quản l  nh  nư c: ng ch kiểm lâm viên hoặc tư ng đư ng;  

- Ngo i ngữ: có chứng chỉ ngo i ngữ v i trình đ  tư ng 

đư ng b c 2 Khung năng lực ngo i ngữ Việt Nam quy định 
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t i th ng tư 01/2014/TT-BDG T ng y 24/01/2014 hoặc c  

chưng chỉ tiếng dân t c. 

-  o n th nh chư ng trình bồi dưỡng lãnh đ o cấp ph ng v  

tư ng đư ng. 

- Tin h c: c  chứng chỉ tin h c v i trình đ  đ t chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ th ng tin c  bản. 

5- 

 

 

 

 

 

 

Đội trƣởng thuộc 

Chi cục Kiểm lâm 

Năng lực, kỹ 

năng 

-Năng lực: Quản lý lãnh đ o v  phối h p ho t đ ng  năng lực 

t p h p  quy tụ; tham mưu cấp trên thực hiện nhiệm vụ; kiểm 

tra việc thực hiện c c phư ng  n, quy ho ch  quy trình công 

tác. 

-Kỹ năng: Xử l  tình huống; phân t ch; giao tiếp; phối h p; 

so n thảo văn bản; sử dụng thành th o m y vi t nh v  c c 

trang thiết bị văn ph ng phục vụ cho c ng t c. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

-Chuyên m n:   i h c trở lên chuyên ngành lâm nghiệp;  

-Trình đ  l  lu n ch nh trị: từ trung cấp trở lên; 

-Quản l  nh  nư c: ng ch kiểm lâm viên hoặc tư ng đư ng 

trở lên;  

- Ngo i ngữ: c  chứng chỉ ngo i ngữ v i trình đ  tư ng 

đư ng b c 2 Khung năng lực ngo i ngữ Việt Nam quy định 

t i th ng tư 01/2014/TT-BDG T ng y 24/01/2014 hoặc c  

chưng chỉ tiếng dân t c. 

-  o n th nh chư ng trình bồi dưỡng lãnh đ o cấp phòng và 

tư ng đư ng. 

- Tin h c: c  chứng chỉ tin h c v i trình đ  đ t chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ th ng tin c  bản. 

6-  

 

 

 

 

Phó Đội trƣởng 

thuộc Chi cục Kiểm 

lâm. 

Năng lực, kỹ 

năng 

- Năng lực:  Quản l  lãnh đ o v  phối h p ho t đ ng  thay 

mặt cấp trưởng điều h nh ho t đ ng c  quan khi đư c cấp 

trưởng ủy quyền; năng lực t p h p  quy tụ; tham mưu cấp 

trên thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra việc thực hiện c c phư ng 

 n  quy ho ch  quy trình c ng t c. 

- Kỹ năng: Xử l  tình huống; phân t ch; giao tiếp; phối h p; 

so n thảo văn bản. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

-Chuyên m n:   i h c trở lên chuyên ngành lâm nghiệp;  

-Trình đ  l  lu n ch nh trị: từ trung cấp trở lên; 

-Quản l  nh  nư c: ng ch kiểm lâm viên hoặc tư ng đư ng;  

- Ngo i ngữ: c  chứng chỉ ngo i ngữ v i trình đ  tư ng 

đư ng b c 2 Khung năng lực ngo i ngữ Việt Nam quy định 

t i th ng tư 01/2014/TT-BDG T ng y 24/01/2014 hoặc c  

chưng chỉ tiếng dân t c. 

- Ho n th nh chư ng trình bồi dưỡng lãnh đ o cấp ph ng v  

tư ng đư ng. 

- Tin h c: c  chứng chỉ tin h c v i trình đ  đ t chuẩn kỹ 

năng sử dụng công nghệ th ng tin c  bản. 

7- 
 Năng lực, kỹ 

năng 

-Năng lực: Quản l  lãnh đ o v  phối h p ho t đ ng  năng lực 

t p h p  quy tụ; tham mưu cấp trên thực hiện nhiệm vụ; kiểm 
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Hạt trƣởng Hạt 

Kiểm lâm. 

tra việc thực hiện c c phư ng án, quy ho ch  quy trình c ng 

tác. 

-Kỹ năng: Xử l  tình huống; phân t ch; giao tiếp; phối h p; 

so n thảo văn bản; sử dụng th nh th o m y vi tính và các 

trang thiết bị văn ph ng phục vụ cho c ng t c. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

-Chuyên m n:   i h c trở lên chuyên ng nh lâm nghiệp;  

-Trình đ  l  lu n ch nh trị: từ trung cấp trở lên; 

-Quản l  nh  nư c: ng ch kiểm lâm viên hoặc tư ng đư ng 

trở lên;  

- Ngo i ngữ: c  chứng chỉ ngo i ngữ v i trình đ  tư ng 

đư ng b c 2 Khung năng lực ngo i ngữ Việt Nam quy định 

t i thông tư 01/2014/TT-BDG T ng y 24/01/2014 hoặc c  

chưng chỉ tiếng dân t c. 

- Hoàn th nh chư ng trình bồi dưỡng lãnh đ o cấp ph ng v  

tư ng đư ng. 

- Tin h c: c  chứng chỉ tin h c v i trình đ  đ t chuẩn kỹ 

năng sử dụng c ng nghệ th ng tin c  bản. 

8- 

 

 

 

 

 

 

Phó Hạt trƣởng Hạt 

Kiểm lâm. 

Năng lực, kỹ 

năng 

-Năng lực:  Quản l  lãnh đ o v  phối h p ho t đ ng, thay 

mặt cấp trưởng điều h nh ho t đ ng c  quan khi đư c cấp 

trưởng ủy quyền; năng lực t p h p  quy tụ; tham mưu cấp 

trên thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra việc thực hiện c c phư ng 

 n  quy ho ch  quy trình c ng t c. 

- Kỹ năng: Xử l  tình huống; phân tích; giao tiếp; phối h p; 

so n thảo văn bản; sử dụng th nh th o m y vi t nh v  c c 

trang thiết bị văn ph ng phục vụ cho c ng t c. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

-Chuyên m n:   i h c trở lên chuyên ng nh lâm nghiệp;  

-Trình đ  l  lu n ch nh trị: từ trung cấp trở lên; 

-Quản l  nh  nư c: ng ch kiểm lâm viên hoặc tư ng đư ng;  

- Ngo i ngữ: c  chứng chỉ ngo i ngữ v i trình đ  tư ng 

đư ng b c 2 Khung năng lực ngo i ngữ Việt Nam quy định 

t i th ng tư 01/2014/TT-BDG T ng y 24/01/2014 hoặc c  

chưng chỉ tiếng dân t c. 

- Hoàn thành chư ng trình bồi dưỡng lãnh đ o cấp ph ng và 

tư ng đư ng. 

-Tin h c: c  chứng chỉ tin h c v i trình đ  đ t chuẩn kỹ năng 

sử dụng c ng nghệ th ng tin c  bản. 

II Khung năng lực gắn với nhóm chuyên môn, nghiệp vụ 

1- 
Tổ chức, tuyên 

truyền và XDLL 

Năng lực, kỹ 

năng 

 

- Năng lực: T  chức quản l  c  quan; chỉ đ o điều h nh  

phân c ng c ng việc; t  chức triển khai c c chư ng trình  kế 

ho ch c ng t c. 

- Kỹ năng: Xử l  tình huống; phối h p  h p t c  liên kết hỗ 

tr  giữa c c đ n vị v  xã h i; sử dụng th nh th o m y vi tính 

và các trang thiết bị văn ph ng phục vụ cho công tác. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

- Trình đ  chuyên m n:   i h c trở lên chuyên ng nh lâm 

nghiệp; Quản l  nh  nư c ng ch kiểm lâm viên hoặc tư ng 

đư ng trở lên; C  chứng chỉ ngo i ngữ v i trình đ  tư ng 

đư ng b c 2 Khung năng lực ngo i ngữ Việt Nam.  
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2- 

 

Hành chính 

 tổng hợp 

 

Năng lực, kỹ 

năng 

-Năng lực: Nh n thức đ ng chủ trư ng  đường lối  ch nh 

s ch của  ảng  pháp lu t của Nh  nư c; nắm đư c quy trình 

v  c c yêu cầu c ng việc đư c giao. 

- Kỹ năng: xử l  tình huống; phân t ch  t ng h p; giao tiếp; 

phối h p; so n thảo văn bản; sử dụng th nh th o m y vi t nh 

v  c c trang thiết bị văn ph ng phục vụ cho c ng t c. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

- Trình đ : C  văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

quản l  nh  nư c ng ch chuyên viên; C  chứng chỉ ngo i 

ngữ v i trình đ  tư ng đư ng b c 2 Khung năng lực ngo i 

ngữ Việt Nam quy định t i th ng tư 01/2014/TT-BDG T 

ngày 24/01/2014; tốt nghiệp đ i h c trở lên  phù h p v i l nh 

vực đư c phân c ng quản l .  

3- 
Quản lý BVR và bảo 

tồn thiên hiên 

Năng lực, kỹ 

năng 

-Năng lực: t ng h p  tham mưu cấp trên thực hiện nhiệm vụ; 

theo dõi diễn biến rừng  đất lâm nghiệp; Xây dựng phư ng 

án, kế ho ch BVR & PCCCR  theo dõi quản l  ho t đ ng; 

phối h p  h p t c  liên kết hỗ tr  giữa c c đ n vị v  xã h i;  

Kiểm tra việc thực hiện các phư ng  n  quy trình điều chế  

khai th c; duy trì v  ph t triển đa d ng sinh h c. 

-Kỹ năng: Tuyên truyền  ph  biến văn bản ph p lu t của 

ng nh; xử l  tình huống theo từng vụ việc; phối h p  h p t c, 

liên kết hỗ tr  giữa c c đ n vị v  xã h i; so n thảo văn bản  

b o c o; sử dụng th nh th o m y vi t nh v  c c thiết bị văn 

ph ng phục vụ c ng t c. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

- Trình đ  chuyên m n:   i h c trở lên chuyên ng nh lâm 

nghiệp; Quản l  nh  nư c ng ch kiểm lâm viên hoặc tư ng 

đư ng trở lên; C  chứng chỉ ngo i ngữ v i trình đ  tư ng 

đư ng b c 2 Khung năng lực ngo i ngữ Việt Nam quy định 

t i th ng tư 01/2014/TT-BDG T ng y 24/01/2014.  

4- 
Sử dụng và Phát 

triển rừng 

Năng lực, kỹ 

năng 

- Năng lực:Nắm vững chuyên môn về sử dụng v  ph t triển 

rừng; xây dựng phư ng án quản l  rừng bền vững; Năng lực 

t p h p  tham mưu cấp trên thực hiện nhiệm vụ đư c giao. 

- Kỹ năng: Tuyên truyền  ph  biến văn bản ph p lu t của 

ng nh; xử l  tình huống theo từng vụ việc; so n thảo văn 

bản  b o c o; phối h p  h p t c  liên kết hỗ tr  giữa c c đ n 

vị v  xã h i. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

-Trình đ  chuyên m n:   i h c trở lên chuyên ng nh lâm 

nghiệp; Quản lý nh  nư c ng ch kiểm lâm viên hoặc tư ng 

đư ng trở lên; C  chứng chỉ ngo i ngữ v i trình đ  tư ng 

đư ng b c 2 Khung năng lực ngo i ngữ Việt Nam.  

5- 
Thanh tra -  

Pháp chế 

Năng lực, kỹ 

năng 

- Năng lực: tìm hiểu đối tư ng   p dụng văn bản ph p lu t để 

xử lý vụ việc vi ph m; Năng lực t ng h p  tham mưu cấp 

trên thực hiện nhiệm vụ; Kiểm tra việc thực hiện c c phư ng 

án, quy trình điều chế  khai thác. 

- Kỹ năng: Tuyên truyền  ph  biến văn bản ph p lu t của 

ng nh; xử l  tình huống theo từng vụ việc; phối h p  h p tác, 

liên kết hỗ tr  giữa c c đ n vị v  xã h i; so n thảo văn bản  

báo cáo; sử dụng th nh th o m y vi t nh v  c c thiết bị văn 

phòng phục vụ c ng t c. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

- Trình đ  chuyên m n:   i h c trở lên chuyên ng nh lâm 

nghiệp; Quản l  nh  nư c ng ch kiểm lâm viên hoặc tư ng 

đư ng trở lên; C  chứng chỉ ngo i ngữ v i trình đ  tư ng 

đư ng b c 2 Khung năng lực ngo i ngữ Việt Nam.  
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6- 

Kiểm lâm 

(Kiểm lâm viên trung 

cấp trở lên) 

Năng lực, kỹ 

năng 

- Năng lực: Xây dựng phư ng  n  kế ho ch tuần tra BVR & 

PCCCR, chống ph  rừng; t p h p  quy tụ c c lực lư ng hỗ 

tr  thực hiện c ng t c bảo vệ rừng. 

- Kỹ năng: Xử l  tình huống; phối h p  h p t c  liên kết hỗ 

tr  giữa c c đ n vị v  xã h i; sử dụng th nh th o m y vi t nh 

v  c c trang thiết bị văn ph ng phục vụ cho công tác. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

- Trình đ  chuyên m n: Trung cấp chuyên ngành lâm nghiệp 

hoặc tư ng đư ng trở lên; Quản l  nh  nư c ng ch kiểm lâm 

viên trung cấp hoặc tư ng đư ng trở lên; C  chứng chỉ ngo i 

ngữ v i trình đ  tư ng đư ng b c 1 Khung năng lực ngo i 

ngữ Việt Nam quy định t i th ng tư 01/2014/TT-BDG T.  

III Khung năng lực gắn với  nhóm hỗ trợ, phục vụ 

1- Hành chính một cửa 

Năng lực, kỹ 

năng 

- Năng lực: Nh n thức đ ng chủ trư ng  đường lối  ch nh 

s ch của  ảng  ph p lu t của Nh  nư c; nắm đư c quy trình 

v  c c yêu cầu c ng việc đư c giao. 

- Kỹ năng: xử l  tình huống; phân t ch  t ng h p; giao tiếp; 

phối h p; so n thảo văn bản; sử dụng th nh th o m y vi t nh 

v  c c trang thiết bị văn ph ng phục vụ cho c ng t c. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

- Trình đ  chuyên m n: C  chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

quản l  nh  nư c ng ch c n sự; C  chứng chỉ ngo i ngữ v i 

trình đ  tư ng đư ng b c 1 Khung năng lực ngo i ngữ Việt 

Nam; tốt nghiệp trung cấp trở lên  phù h p v i l nh vực đư c 

phân công. 

2- 
Công nghệ  

thông tin 

Năng lực, kỹ 

năng 

- Năng lực: Nh n thức đ ng chủ trư ng  đường lối  chính 

s ch của  ảng  ph p lu t của Nh  nư c; nắm đư c quy trình 

v  c c yêu cầu c ng việc đư c giao. 

- Kỹ năng: xử l  tình huống; phân t ch  t ng h p; giao tiếp; 

phối h p; so n thảo văn bản.  

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

- Trình đ : C  văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

quản l  nh  nư c ng ch chuyên viên; Có chứng chỉ ngo i 

ngữ v i trình đ  tư ng đư ng b c 1 Khung năng lực ngo i 

ngữ Việt Nam; tốt nghiệp đ i h c trở lên  phù h p v i l nh 

vực đư c phân c ng quản l . 

3- Kế toán 

Năng lực, kỹ 

năng 

- Năng lực: C  phẩm chất đ o đức nghề nghiệp  trung thực  

liêm khiết, có ý thức chấp h nh ph p lu t; nh n thức đ ng 

chủ trư ng  đường lối  ch nh s ch của  ảng  ph p lu t của 

Nh  nư c để v n dụng v o c ng việc đư c giao. 

- Kỹ năng: xử l  tình huống; phân t ch  t ng h p; giao tiếp; 

phối h p; so n thảo văn bản; đ nh gi  hồ s ;  sử dụng th nh 

th o tin h c văn ph ng v  c c thiết bị văn ph ng phục vụ cho 

công tác. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

- Trình đ : C  văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

quản l  nh  nư c ng ch kế toán viên trung cấp; C  chứng chỉ 

ngo i ngữ v i trình đ  tư ng đư ng b c 1 Khung năng lực 

ngo i ngữ Việt Nam quy định t i th ng tư 01/2014/TT-

BDG T ng y 24/01/2014. 

4- Thủ quỹ 

Năng lực, kỹ 

năng 

- Năng lực: Nh n thức đ ng chủ trư ng  đường lối  ch nh 

s ch của  ảng  ph p lu t của Nh  nư c; nắm đư c quy trình 

và các yêu cầu c ng việc đư c giao. 

- Kỹ năng: xử l  tình huống; phân t ch  t ng h p; giao tiếp; 

phối h p; so n thảo văn bản; sử dụng th nh th o m y vi t nh 

v  c c trang thiết bị văn ph ng phục vụ cho c ng tác.  

Tiêu chuẩn, - Trình đ  chuyên môn, chuyên ngành: C  chứng chỉ ngo i 
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trình độ ngữ v i trình đ  tư ng đư ng b c 1 Khung năng lực ngo i 

ngữ Việt Nam quy định t i th ng tư 01/2014/TT-BDG T 

ngày 24/01/2014; tốt nghiệp s  cấp trở lên  phù h p v i l nh 

vực đư c phân c ng quản l . 

5- Văn thƣ-Lƣu trữ 

Năng lực, kỹ 

năng 

- Năng lực: C  khả năng v  nắm đư c quy trình c ng t c văn 

thư-lưu trữ; nh n thức đ ng chủ trư ng  đường lối  chính 

s ch của  ảng  ph p lu t của Nh  nư c để v n dụng v o 

công tác. 

- Kỹ năng: xử l  tình huống; giao tiếp; phối h p; so n thảo 

văn bản;  sử dụng th nh th o m y vi t nh v  c c trang thiết bị 

văn ph ng phục vụ cho c ng t c. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

- Trình đ : C  bằng tốt nghiệp s  cấp văn thư - lưu trữ trở 

lên; C  chứng chỉ ngo i ngữ v i trình đ  tư ng đư ng b c 1 

Khung năng lực ngo i ngữ Việt Nam quy định t i th ng tư 

01/2014/TT-BDG T ng y 24/01/2014. 

6- Phục vụ, Bảo vệ  

Năng lực, kỹ 

năng 

- Năng lực: Nh n thức đ ng chủ trư ng  đường lối  ch nh 

s ch của  ảng  ph p lu t của Nh  nư c; c  đủ sức khỏe theo 

yêu cầu của c ng việc do c  quan y tế cấp huyện trở lên x c 

nh n; c  l  lịch rõ r ng. 

- Kỹ năng: xử l  tình huống; giao tiếp; phối h p; chấp h nh 

n i quy  quy chế của c  quan  kỷ lu t l m việc v  c c quy 

định của ph p lu t. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 
- Trình đ : C  bằng cấp phù h p để ho n th nh công việc.  

 

7- 

 

Lái xe 

Năng lực, kỹ 

năng 

- Năng lực: Nh n thức đ ng chủ trư ng  đường lối  ch nh 

s ch của  ảng  ph p lu t của Nh  nư c; c  đủ sức khỏe theo 

yêu cầu của c ng việc; c  l  lịch rõ r ng.  

- Kỹ năng: xử l  tình huống; giao tiếp; chấp h nh n i quy, 

quy chế của c  quan  kỷ lu t l m việc v  c c quy định của 

ph p lu t. 

Tiêu chuẩn, 

trình độ 

- Trình đ  chuyên m n, chuyên ng nh: C  giấy phép l i xe 

phù h p để ho n th nh nhiệm vụ. 
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